
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát 
Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo

1
Nguyễn Giang 
Nam

11/05/1975 042075016251
Kỹ sư kỹ thuật Điện-
Điện tử (Điện công 
nghiệp)

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn công 

nghiệp xây dựng Sao Mai
Không 

Chính quy

Đại học quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh- Trường 

Đại học Bách Khoa

2 Phạm Thị Hoa 21/12/1978 034178021165
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình Thủy lợi

Định giá xây dựng II
Trung tâm khoa học và 

triển khai kỹ thuật thủy lợi
Chính quy Đại học Thủy lợi

3 Nguyễn Minh Tuân 03/06/1985 001085009989
Kỹ sư Kỹ thuật đo và tin 
học công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án Phát 

triển điện lực Hà Nội
Chính quy Đại học Bách khoa Hà Nội

4 Nguyễn Sơn Tùng 19/10/1978 010078000053
Kỹ sư Điều khiển tự 
động ngành Điều khiển 
học kỹ thuật

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án Phát 
triển điện lực Hà Nội - 
Tổng công ty Điện lực 

Chính quy Đại học Bách Khoa Hà Nội

5 Bùi Việt Lâm 18/05/1991 031091002523
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình giao 
thông thành phố Hà Nội

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình giao 
thông thành phố Hà Nội

6 Làu Sủi Sáng 14/01/1985 022085004052
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Đầm Hà

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Đầm Hà

7 Nguyễn Bá Hải 15/09/1992 030092020318 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đường 

sắt
Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đường 

sắt

8 Nguyễn Đức Duy 07/04/1992 031092000629

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 
chuyên ngành Xây dựng 
Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư 
Xuân Cầu - Lạch Huyện

Chính quy Đại học Hàng Hải

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư 
Xuân Cầu - Lạch Huyện

9 Đặng Ngọc Lâm 25/09/1984 040084000661
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

10
Nguyễn Thanh 
Bình

15/06/1975 025075019116
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải
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11 Trịnh Phan Thịnh 15/03/1977 033077001822
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

12 Kiều Hưng 22/07/1977 001077018737
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

13 Vũ Mạnh Linh 01/08/1991 034091013344
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam

14 Nguyễn Anh Tú 17/11/1986 001086026978
Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ 
thuật hạ tầng đô thị

Định giá xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam

15 Trần Đức Hiếu 20/08/1978 031078001932
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Kinh tế Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Thủy lợi

16 Bùi Đức Hùng 23/03/1988 030088005313
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng 
Đường ô tô sân bay

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

17 Nguyễn Đức Hiệp 07/05/1979 036079008978
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

18 Cù Anh Tuấn 03/04/1978 025078010993
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

19 Nguyễn Hữu Nam 20/07/1979 001079026511

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường; Thạc sĩ kỹ thuật 
xây dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

20 Nguyễn Thanh Hà 30/07/1975 001175044521 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

21 Lê Hồng Phong 17/08/1975 037075005130 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Xây dựng

22 Quách Gia Lương 13/03/1979 001079045486
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải



23 Nguyễn Khắc Trí 12/08/1982 040082008753
Kỹ sư Xây dựng Cơ sở 
Hạ tầng giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam

Chính quy 
chất lượng 

cao
Đại học Xây dựng

24 Đỗ Đình Định 29/09/1972 015072004358
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Hầm ngành Xây dựng 
Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

25 Phạm Duy Anh 09/10/1990 001090028054 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

26 Phùng Thế Tài 19/10/1979 025079016811
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam

27 Giáp Minh Hiếu 29/04/1982 001182005648 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

28 Nguyễn Văn Thao 25/05/1978 001078028925

Kỹ sư Địa chất công 
trình - Địa kỹ thuật; 
Thạc sỹ xây dựng đường 
ô tô và đường thành phố

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy

Đại học Giao thông vận 
tải; Đại học Mỏ Địa chất

29 Lâm Hồng Tiên 24/09/1975 001075026380
Kỹ sư xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

30 Phạm Hồng Minh 30/07/1974 001074019620 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam

31 Trần Lê Nguyễn 06/09/1986 035086003868
Kỹ sư Kỹ thuật Tài 
nguyên nước

Định giá xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ 
tầng và Đầu tư tài chính 

Việt Nam
Chính quy Đại học Thủy lợi

32 Hà Mạnh Cường 09/05/1979 037079000030
Kỹ sư xây dựng - 
Chuyên ngành xây dựng 
Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng Công ty Phát triển hạ 

tầng và Đầu tư tài chính 
Việt Nam

Chính quy Đại học Xây Dựng

33 Trần Khánh Toàn 24/08/1981 034081011416
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Tổng Công ty Phát triển hạ 

tầng và Đầu tư tài chính 
Việt Nam

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

34 Nguyễn Văn Ngay 05/10/1975 036075011406
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần An Thanh 

Sơn
Vừa làm 
Vừa học

Đại học Giao thông Vận tải



35 Trần Văn Thắng 02/11/1980 035080009801
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần An Thanh 

Sơn
Vừa làm 
Vừa học

Đại học Giao thông Vận tải

36 Phạm Thị Kim Anh 04/06/1989 001189023654
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Vật liệu Xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây Lắp Việt Nam
Chính quy Đại học Xây dựng

37 Vũ Duy Khánh 16/11/1982 031082020127
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn 

công nghệ thiết bị và kiểm 
định xây dựng Coninco

Tại chức Đại học Hàng Hải

38 Võ Minh Công 16/05/1989 054089006851
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Apave 

Châu Á- Thái Bình Dương
Chính quy

Đại học Kỹ thuật Công 
nghệ TP. Hồ Chí Minh

39 Tống Minh Tuấn 12/12/1980 038080040562
Kỹ sư Công trình Thủy 
lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 

Nhật Sơn 28
Tại Chức Đại học Thủy lợi

40 Nguyễn Quý Bình 02/07/1983 001083028386
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần bệnh viện 

đa khoa Hưng Hà
Tại Chức Đại học Xây Dựng

41 Nguyễn Thị Thúy 04/12/1976 035176004477
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Gia Lai
Vừa làm 
vừa học

Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP. HCM

42 Trần Đăng Mạnh 14/03/1977 019077000116
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Tập đoàn 

BRG
Chính quy Đại học Xây Dựng

43 Dương Thị Chi 24/01/1997 030197008541 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư MX Việt Nam
Chính quy

Đại học Công nghệ Giao 
thông Vận tải

44 Lê Thanh Tuyền 02/04/1989 036089013520

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông
 Ngành xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần Uy Lộc Chính quy
Đại học Giao thông Vận 

tải TP. Hồ Chí Minh

45 Nguyễn Đức Nam 30/06/1975 001075049634
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty Tư Vấn Thành An 

191
Chính quy Đại học Xây Dựng Hà Nội

46
Nguyễn Thị Thanh 
Hường

10/11/1973 026173001281
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu - Đường

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đường 

sắt khu vực I
Chính quy

Đại học Giao Thông Vận 
Tải

47 Vũ Anh Tuấn 22/06/1984 031084013511
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

48 Vũ Đức Tiền 10/08/1986 033086001001
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III



49 Nguyễn Duy Hưng 26/05/1987 031087000271
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

50 Phan Thanh Thọ 08/10/1978 031078007387
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Tại chức Đại học Giao thông vận tải

51 Nguyễn Văn Lực 23/09/1992 040092005542
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình thuỷ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Hàng hải Việt Nam

52 Đoàn Xuân Đạt 11/11/1989 027089008750
Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

53 Phạm Việt Anh 07/05/1997 031097015249

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng (xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy
Đại học Hàng Hải Việt 

Nam

54 Nguyễn Thị Năm 09/09/1987 031187012516
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Hàng hải Việt Nam

55 Vũ Ngọc Thùy 13/01/1988 031088012388
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng 

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

56
Phạm Trường 
Quang

12/08/1983 031083014201
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Tại chức Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

57 Đặng Văn Phương 27/04/1990 031090012042
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Xây dựng



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

58 Trần Anh 06/09/1989 030089003512
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

59
Nguyễn Ngọc 
Huấn

09/11/1985 031085012356
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

60 Lê Tuấn Hưng 21/04/1990 031090004900
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Đại Nam

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

61 Bùi Văn Cảnh 01/10/1994 031094004726
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy
Đại học Hàng Hải Việt 

Nam

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

62 Nguyễn Trọng Việt 04/10/1999 031099002301 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

63
Nguyễn Quang 
Tuấn

05/11/1969 031069007748 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Tại chức Đại học Hải Phòng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

64 Nguyễn Văn Tuấn 01/10/1979 031079011812
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Xây dựng



Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

65
Đinh Thị Hương 
Liên 

30/05/1985 031185004427
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Bình Dương 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

66
Trần Thị Nguyệt 
Quang

13/10/1984 031184001310 Kiến trúc sư Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

67 Nguyễn Hữu Mạnh 03/01/1977 031077017594
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

68 Hoàng Trung Hiếu 11/10/1998 031098004894
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

69
Nguyễn Minh 
Đăng

24/08/1998 031098004927 Kỹ sư quản lý xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

70 Vũ Văn Cường 09/09/1982 036082008361 Kỹ sư chế tạo máy Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đại học Bách Khoa

71 Lê Quốc Bình 04/09/1974 031074006664
Kỹ sư đường bộ ngành 
cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải



72 Bùi Duy Ninh 31/08/1996 031096003672
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

73 Vũ Đức Quý 13/02/1983 031083001084
Kỹ sư công trình giao 
thông công chính ngành 
xây dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

74 Đàm Xuân Bình 17/06/1975 031075009358 Kỹ sư công trình thủy Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Hàng hải

75 Vũ Đình Thắng 01/09/1979 031079004283
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng II

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

76 Tô Thị Hằng 02/02/1992 010192000081
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Hàng hải Việt Nam

77 Vũ Hải Nam 08/02/1992 031092010895  Kiến trúc sư Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

78 Nguyễn Hải Vương 28/12/1995 031095010630
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

79 Phan Văn Phương 30/03/1995 031095004644
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Vừa làm 
vừa học

Đại học Hàng Hải Việt 
Nam

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III



80 Chu Nhật Thành 26/05/1983 031083006106
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

81 Đoàn Quang Hải 06/06/1985 031085010326
Kỹ sư công trình giao 
thông thành phố - ngành 
xây dựng cầu đường

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

82 Đặng Trung Kiên 15/07/1979 008079000157 Kỹ sư đô thị Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

83
Nguyễn Vũ Hoài 
Phương 28/08/1992 031092009788

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình biển chuyên ngành 
Kỹ thuật xây dựng công 
trình thủy

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Hàng hải Việt Nam

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

84
Vũ Ngọc Hiệp

24/03/1983 031083001122
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường ngành kỹ thuật 
công trình

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Dân lập Hải Phòng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

85
Nguyễn Hoàng 
Hiệp

20/01/1990 031090010070
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Dân lập Hải Phòng

86 Vũ Thị An Hòa 30/04/1970 031170001074
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Mở rộng Đại học Xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

87 Nguyễn Đức Thịnh 11/08/1993 001093039064
Kỹ sư xây dựng - chuyên 
ngành Kỹ thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng quận Cầu Giấy

Chính quy Đại học Giao thông vận tải 

88 Vũ Thị Huệ 16/12/1997 038197032296 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Anh Trung
Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III



89 Nguyễn Tuấn Tùng 05/12/1975 026075003322 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học Xây dựng

90 Đỗ Xuân Hiển 08/09/1977 001077001807
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học kiến trúc Hà nội

91 Lê Văn Khôi 12/07/1988 037088003258 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

92 Ngô Thị Trang 19/10/1989 031189018119 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

93 Nguyễn Thái Hà 09/09/1995 022195007433 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

94
Nguyễn Hương 
Giang

28/08/1994 001194006589 Kỹ sư quản lý xây dựng Định giá xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

95 Trần Thu Hà 19/02/1983 001183003100
Kiến trúc sư quy hoạch 
đô thị; Thạc sỹ quản lý 
đô thị và công trình 

Định giá xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học kiến trúc Hà nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

96 Lê Hồng Phong 01/07/1976 001076061110 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Tại chức Đại học kiến trúc Hà nội

97 Nguyễn Đức Dũng 29/08/1971 004071000006 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học kiến trúc Hà nội

98 Lê Đình Hiếu 05/05/1982 001082016133
Kỹ sư điều khiển tự 
động ngành Điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Xây dựng Hà 

Nội - CTCP
Chính quy Đại học Bách khoa Hà Nội

99 Trần Văn Đức 20/09/1985 036085015426 Kỹ sư tự động hóa Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Trực Ninh

Chính quy Đại học Mỏ - Địa chất

100 Trần Văn Tuấn 20/02/1982 031082006162
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Quế Giang
Vừa làm 
vừa học

Đại học Hải Phòng

101 Nguyễn Hồng Đức 25/05/1984 040084000900 Kỹ sư - Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư XD Trọng Tín
Chính quy Đại học Giao thông Vận tải

102 Tạ Hữu Hiệu 17/08/1974 001074036627 Kiến trúc sư Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học kiến trúc 

Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III



103 Võ Tuấn Anh 26/08/1975 040075004745
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học xây dựng 

Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

104 Lê Xuân Trường 22/07/1991 037091001796
Kỹ sư kỹ thuật điện, điện 
tử

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy Học viện kỹ thuật quân sự

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

105 Đinh Chí Thắng 16/08/1987 056087000030
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

chính quy
Trường đại học kiến trúc 

thành phố hồ chí minh

106 Nguyễn Hải An 14/08/1973 001073017270 Kiến trúc sư Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

107 Hoàng Tuấn Anh 26/02/1992 031092016217
Kỹ sư xây dựng những 
tòa nhà và công trình 
đặc biệt

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học kỹ thuật 

giao thông đường bộ quốc 
gia Matxcơva

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

108
Nguyễn Đức 
Cường

30/07/1988 033088001346
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học Xây dựng 

Hà Nội

109 Phan Văn Hậu 17/10/1990 036090013276
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 
và phát triển nông thôn

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy Trường Đại học Thủy Lợi

110 Nguyễn Tuấn Hiệp 29/10/1987 030087000844 Kiến trúc sư quy hoạch Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

111 Trần Việt Phương 07/10/1985 040085008719
Kỹ sư xây dựng Cảng - 
đường thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy
Trường Đại học Xây dựng 

Hà Nội



112 Nguyễn Khắc Tuấn 08/07/1979 064079000031 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng Nông nghiệp và 
PTNT Việt Nam

Chính quy Trường Đại học Đông Đô

113 Phùng Huy Sơn 02/12/1974 001074033357 Kỹ sư hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và thiết kế xây dựng SH 

Hà Nội
Chính quy Đại học Bách Khoa Hà Nội

114 Dương Văn Dũng 22/03/1981 052081007863 kỹ sư xây dựng dân dụng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần SCT- Hà 

Nội
Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

115 Đào Quyết Thắng 21/09/1975 001075047587 Kỹ sư hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn và 
xây lắp Thái Bình Dương

Chính quy Đại học Bách Khoa Hà Nội

116 Đồng Vinh Quang 30/11/1974 030074000851
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Kiến Minh 

Tâm
Tại chức Đại học Xây dựng

117
Nguyễn Thị Kim 
Hạnh

06/07/1977 027177000780 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH một thành 

viên Bạch Đằng
Chính quy Đại học Xây dựng

118 Phùng Ngọc Chinh 15/01/1984 026084008815
Kỹ sư xây dựng đường ô 
tô và sân bay ngành Xây 
dựng Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế kiến trúc và xây 
dựng công trình Việt Nam

Chính quy Đại học giao thông vận tải.

119
Nguyễn Viết 
Chuyên

06/02/1985 001085009083
Kỹ sư Xây dựng dân 
dựng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế kiến trúc và xây 
dựng công trình Việt Nam

Chính quy Đại học xây dựng

120 Nguyễn Việt Khoa 01/07/1968 033068000459 Kỹ sư cầu hầm Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế kiến trúc và xây 
dựng công trình Việt Nam

Chính quy Đại học giao thông vận tải.

121 Nguyễn Phi Hà 22/12/1982 001082051823 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế kiến trúc và xây 
dựng công trình Việt Nam

Chính quy Đại học xây dựng

122 Đinh Đức Anh 09/10/1993 036093003269
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II  Chính quy
Đại học Công nghệ Giao 

thông vận tải

123 Trần Quang Khanh 07/09/1976 035076000104
Kỹ sư vi khí hậu và môi 
trường xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Quản lý dự án Việt Nam 

Chính Quy Đại học Xây dựng Hà Nội

124 Phạm Tuấn Hà 28/07/1990 038090035923 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Duy Hải
Chính Quy Học Viện Kỹ thuật Quân sự

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

125 Nguyễn Thiện Anh 18/06/1992 091092017368
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Duy Hải
Chính quy Đại học Văn Lang

126 Nguyễn Bảo Long 13/05/1997 025097011862
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Quản lý dự án Việt Nam 

Chính quy Đại học Hùng Vương

127 Đặng Thế Ngọc 17/12/1982 025082012931 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Duy Hải
Chính quy Đại học Xây dựng



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

128 Lê Đại Dương 22/03/1989 008089001974
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện-điện tử 

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực huyện 

Chính quy
Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

129 Bùi Văn Thoạn 10/01/1978 033078010052 Kỹ sư Điện - Điện tử Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án - Công 

ty điện lực Lâm Đồng
Chính quy

Trường Đại học Bách 
Khoa- Đại học quốc gia 

TP Hồ Chí Minh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

130 Nguyễn Quốc Vũ 20/04/1979 068079003836
Kỹ sư ngành điện kỹ 
thuật

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án - Công 

ty điện lực Lâm Đồng
Vừa làm 
vừa học

Đại học Bách Khoa, Đại 
học Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

131 Nguyễn Minh Sơn 01/05/1970 068070005618
Kỹ sư kỹ thuật Điện-
Điện tử ( Điện Công 
nghiệp)

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án - Công 

ty điện lực Lâm Đồng
Không 

chính quy

Trường Đại học Bách 
Khoa- Đại học quốc gia 

TP Hồ Chí Minh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

132 Phan Huy Lộc 27/05/1986 068086003964
Kỹ sư kỹ thuật điện, điện 
tử

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án - Công 

ty điện lực Lâm Đồng
Vừa làm 
vừa học

Đại học Bách Khoa- Đại 
học Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

133 Lê Quý Dương 14/02/1979 038079009347
Kỹ sư quy hoạch đô thị - 
Nông thôn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư Xây 

dựng Huy Thành
Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

134 Phạm Quốc Khánh 05/09/1998 068098001244 Kỹ sư Điện - Điện tử Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án - Công 

ty điện lực Lâm Đồng
Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học Bách 
Khoa- Đại học quốc gia 

TP Hồ Chí Minh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

135
Lâm Thị Thùy 
Dương

26/06/1999 037199006015
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng Công trình giao 

Chính quy Đại học giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

136 Đỗ Tiến Chung 18/06/1991 019091010604
Ngành Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Tiến Khôi
Chính quy

Cao đẳng Công nghệ và 
kinh tế công nghiệp

137 Nguyễn Anh Tuấn 13/02/1992 037092007136
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần giám sát 
xây dựng và thiết bị Delta

Chính quy Đại học giao thông vận tải

138 Nguyễn Xuân Tứ 14/05/1977 025077005005
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Domin Tư 

vấn và Đầu tư Xây dựng
Chuyên tu Đại học Kiến trúc Hà Nội



139
Nguyễn Trường 
Đông

16/12/1980 022080000038
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
đường bộ

Định giá xây dựng II
Công ty CP tư vấn xây 

dựng và thương mại Bảo 
Tại chức Đại học giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

140 Lê Hải Yến 21/09/1997 001197037481 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần ATCO-
Quản lý dự án và đầu tư

Chính Quy Đại học Xây dựng 

141 Đặng Đình Hưng 20/06/1989 040089041193
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần ATCO-
Quản lý dự án và đầu tư

Chính Quy
Trường Đại học kiến trúc 

Hà Nội 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

142 Bùi Ngọc Hiến 07/07/1959 036059013247 Kỹ sư công trình thủy Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần tư vấn 

công nghệ, thiết bị và kiểm 
định xây dựng Coninco

Chính qui Đại học Hàng Hải

143 Lê Đức Quy 17/05/1990 038090015287 Kỹ sư quản lý xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế xây dựng Hòa 

Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

144
Nguyễn Vinh 
Thoan

08/02/1983 014083000041
Kiến trúc sư Quy hoạch 
đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần STAVIAN 

sản xuất công nghiệp
Chính qui Đại học Kiến trúc Hà Nội

145 Bùi Huy Đô 29/09/1982 036082019417
Kỹ sư xây dựng ngành 
KT công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Quốc tế 

VINATA
Chính quy

Đại học Dân lập Phương 
Đông

146 Phạm Văn Phú 04/03/1989 036089000544
Kỹ sư kỹ thuật điện, điện 
tử chuyên ngành Thiết bị 
điện - điện tử

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại và dịch vụ Hà 
Duy

Chính quy Đại học Bách khoa Hà Nội

147
Nguyễn Thanh 
Thủy

17/05/1980 001180013523 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư xây dựng CICC Hà 

Tại chức Đại học giao thông vận tải

148 Lê Xuân Tùng 07/05/1985 038085048075
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Sunco Việt 
Chính quy Đại học Lương Thế Vinh

149 Nguyễn Thị Loan 30/03/1986 033186004042 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Sunco Việt 
Chính quy

Đại học giao thông vận tải 
TP.Hồ Chi Minh

150 Phạm Văn An 31/01/1989 022089003482
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Sunco Việt 
Vừa làm 
vừa học

Đại học Xây dựng

151 Nguyễn Văn Nhơn 09/07/1984 036084000549
Kỹ sư xây dựng cảng - 
Đường thủy

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Sunco Việt 
Chính quy Đại học Xây dựng

152 Mai Phương Anh 25/08/2000 001300032193 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn 

đầu tư và thương mại 
Chính quy

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

153 Vũ Anh 23/02/1977 034077007328
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH XD và 

thương mại Anh Tú
Tại chức Đại học Kiến Trúc Hà Nội

154 Phạm Văn Dương 06/10/1987 036087017384 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế CIMAS
Chính quy 

(chuyển 
Học viện kỹ thuật quân sự



155
Nguyễn Thành 
Trung

25/01/1987 001087000526
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công Ty CP Tư Vấn Xây 
Dựng, Môi Trường Và Hạ 
Tầng Kỹ Thuật Việt Nam

Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

156 Nguyễn Ngọc Bính 11/03/1986 025086004895
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế CIMAS
Vừa làm 
vừa học

Đại học Kiến trúc Hà Nội

157 Hoàng Văn Hiển 23/09/1979 045079008460
Kỹ sư Xây dựng thủy lợi 
- TĐ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế CIMAS
Chính quy

Đại học Kỹ thuật - Đại học 
Đà Nẵng

158 Tống Gia Viễn 16/10/1976 036076000622 Kỹ sư công trình thủy lợi Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn UHY
Chính quy Đại học Thủy lợi

159 Trần Hữu Diện 24/11/1983 031083012809 Kỹ sư công trình thủy lợi Định giá xây dựng II Viện Kỹ thuật công trình Chính quy Đại học Thủy Lợi

160
Dương Thị Hải 
Yến

25/10/1994 001194010407
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn – 
đầu tư xây dựng và chuyển 

giao công nghệ Địa Cầu
Chính quy Đại học Thủy Lợi

161 Đinh Thị Kiên 19/02/1980 025180000188
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án 3-Cục 

đường bộ Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

162 Nguyễn Sơn Tùng 31/03/1995 036095020919
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP CONINCO 3C Chính Quy Đại học Xây Dựng Hà Nội

163 Lê Văn Hiền 16/03/1990 040090034130
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn Đại 

học xây dựng
Chính quy Đại học Xây Dựng

164 Ngô Văn Trình 17/08/1988 036088004644
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Pacie
Chính quy

Đại học công nghiệp 
Quảng Ninh

165 Đỗ Quốc Hội 25/06/1986 036086013140 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tập đoàn 

Danko
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

166
Ma Thị Hồng 
Thắm

11/12/1990 006190002969
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty Liên Doanh Sunjin 

Việt Nam
Chính quy Đại học Xây Dựng

167 Hà Thị Trang 30/06/1986 031186006111
Kỹ sư xây dựng công 
trình

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn kiến 

trúc xây dựng An Bình
Chính quy - 
 Cử tuyển

Đại học Xây Dựng

168 Đinh Khánh Công 27/12/1981 037081000082 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng chuyên ngành của 
Tổng cục Hải quan

Chính quy Đại học Xây dựng

169 Đoàn Trọng Tài 24/03/1984 040084000197
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng chuyên ngành của 
Tổng cục Hải quan

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

170 Ngô Đức Thanh 15/08/1975 042075001570
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH XD và TM 

Anh Tú
Tại chức Đại học Giao thông vận tải

171 Trần Đức Việt 12/06/1988 040088007370
Kỹ sư Xây dựng Cầu- 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Quản lý dự án và Đầu tư 

Nam Việt
Chính quy

Đại học Giao thông Vận 
Tải



172 Trần Văn Huỳnh 09/10/1992 035092002803
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng công trình Giao 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Hi Brand 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông Vận tải

173 Vũ Thị Kim Dung 30/05/1982 031182012951 Kỹ sư công trình Thủy Định giá xây dựng III
Tổng Cục Thuế-Ban Quản 

Lý Dự Án Đầu Tư Xây 
Dựng Chuyên Ngành

Chính quy Đại học Hàng Hải

174 Phạm Minh Tuấn 30/04/1983 031083024576 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Tổng Cục Thuế-Ban Quản 

Lý Dự Án Đầu Tư Xây 
Dựng Chuyên Ngành

Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

175
Khoa Thị Thanh 
Mai

28/04/1990 031190004784
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Tổng Cục Thuế-Ban Quản 

Lý Dự Án Đầu Tư Xây 
Dựng Chuyên Ngành

Chính quy
Đại học Hàng Hải Việt 

Nam

176 Chu Văn Mẫn 10/09/1972 031072014287
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường - Xây dựng 
Đường bộ 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á-Thái Bình Dương 
Chính quy Đại học Giao thông Vận tải

177 Vũ Thế Học 05/11/1994 031094016830
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á-Thái Bình Dương 
Chính quy Đại học Thủy Lợi

178 Đào Mạnh Phong 28/07/1971 031071001174
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á-Thái Bình Dương 
Tại chức

Đại học Sư phạm Hải 
Phòng

179 Trần Đức Hài 09/02/1982 035082001209
Kỹ sư Thủy Lợi Ngành 
Thủy Nông - Cải tạo đất

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Hi Brand 

Việt Nam
Chính quy Đại học Thủy Lợi

180 Đặng Xuân Huy 15/01/1992 046092006726
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á-Thái Bình Dương 
Chính quy

Đại học Bách Khoa, Đại 
học Đà Nẵng 

181 Nguyễn Đức Thuận 09/09/1983 042083013574 Kỹ sư ngành xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á-Thái Bình Dương 
Chính quy

Học Viện Kỹ Thuật Quân 
Sự 

182 Nguyễn Quang Sơn 18/01/1983 040083038441
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á-Thái Bình Dương 
Chính quy

Đại học Bách Khoa-Đại 
học Đà Nẵng 

183
Nguyễn Trường 
Thái

06/08/1992 042092020308 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á-Thái Bình Dương 
Chính quy Đại học Xây Dựng 

184 Nguyễn Thế Tiên 23/06/1987 036087004975 Kỹ sư điện tử viễn thông Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á-Thái Bình Dương 
Chính quy Đại học Bách Khoa Hà Nội 

185 Nguyễn Kiến Ngọc 06/10/1983 001083061172
Kỹ sư Công nghệ vật 
liệu xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Hi Brand 

Việt Nam 
Chính quy Đại học Xây Dựng 

186 Đặng Văn Quảng 24/08/1986 031086001815
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần thiết kế 

xây dựng Nhật Anh
Chính quy Đại học Hàng Hải 

187 Nguyễn Anh Tú 04/05/1981 001081052940
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP tư vấn đầu tư 

phát triển xây dựng Đại Việt
Tại chức Đại học Xây dựng

188 Nguyễn Tiến Tùng 26/08/1993 024093008575
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần thiết kế 

xây dựng Nhật Anh
Vừa làm 
vừa học 

Đại học Xây dựng

189 Trần Minh Hoàng 18/12/1997 001097033639 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư xây dựng Markland

Chính quy Đại học Giao thông Vận tải

190 Lê Công Thành 19/02/1984 001084013421
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn D&D Toàn Cầu
Chính quy Đại học Giao thông Vận tải



191 Vũ Văn Cường 10/11/1983 034083006931
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế và xây dựng Trí 

Vừa làm 
vừa học 

Đại học Kiến trúc Hà Nội 

192 Ngô Đức Đạt 27/10/1975 001075005387
Kiến trúc sư ngành kiến 
trúc

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư phát triển và xây dựng hạ 

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội 

193 Trần Văn Thắng 26/07/1995 025095007494
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư phát triển và xây dựng hạ 

Chính quy Đại học Xây dựng

194 Đặng Tuấn Hiệp 22/01/1975 001075006349
Kiến trúc sư ngành kiến 
trúc 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH nội thất và 
quảng cáo An Thanh Phát

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội 

195 Vũ Văn Năm 02/09/1982 035082003171
Kỹ sư tự động hóa thiết 
kế cầu đường ngành xây 
dựng cầu đường

Định giá xây dựng II
Công ty trách nhiệm hữu 
hạn tư vấn và đầu tư xây 

dựng Ánh Dương
Chính quy Đại học Giao thông vận tải 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

196 Nguyễn Thị Đoàn 24/08/1998 040198005190 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và xây dựng An Thành
Chính quy Đại học Xây Dựng

197 Đỗ Mạnh Hùng 12/01/1975 001075017289 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và xây dựng An Thành
Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

198 Chu Thị Kim Anh 07/08/1993 036193015890 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Công nghệ 

an ninh Naowin
Chính quy Đại học Xây dựng

199
Nguyễn Ngọc 
Thịnh

09/06/1984 024084006191
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thị xã Chũ
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

200 Đinh Ngọc Tuấn 05/12/1979 024079010185
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thị xã Chũ
Tại chức Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

201 Trương Văn Ngọc 12/06/1990 024090008844
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thị xã Chũ
Chính quy Đại học Thủy Lợi

202 Lâm Nguyên Công 06/06/1980 024080010296
Kỹ sư Thuỷ lợi ngành 
Thủy nông - Cải tạo đất

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thị xã Chũ
Chính quy Đại học Thủy Lợi

203 Hoàng Thế Anh 10/01/1990 024090008838
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thị xã Chũ
Chính quy Đại học Mỏ - Địa Chất

204 Lê Xuân Xuyên 15/07/1991 024091019923
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thị xã Chũ
Chính quy

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải 

205 Nguyễn Thúy Hạnh 03/09/1985 035185000139 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Tổng công ty Đường sắt 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

206 Lê Kim Cường 15/06/1977 038077005824 Kỹ sư công trình thủy lợi Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và thiết kế xây dựng 
Chính quy Đại học Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

207 Đỗ Duy Giang 15/09/1986 036086021371
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và thiết kế xây dựng 
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

208 Trần Ngọc Tú 05/04/1979 036079003968 Kỹ sư công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và thiết kế xây dựng 
Chính quy Đại học Thủy lợi



209 Phạm Văn Thắng 23/03/1979 036079011545 Kỹ sư công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và thiết kế xây dựng 
Chính quy Đại học Thủy lợi

210 Lê Mạnh Cường 20/02/1989 033089014742
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng Trường Giang - TBC

Chính quy Đại học Lương Thế Vinh

211 Nguyễn Thị Nhung 28/01/2000 027300000276
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư Vấn và 
Xây Dựng Trường Giang - 

TBC 
Chính quy

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

212 Hoàng Văn Tú 13/02/2000 033200005062
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư Vấn và 
Xây Dựng Trường Giang - 

TBC 
Chính quy

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

213
Nguyễn Thanh 
Tùng

06/04/1987 001087026658
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Thanh Oai

Vừa làm 
vừa học

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

214
Hoàng Mạnh 
Cường

01/06/1987 034087005735
Kỹ sư Thủy văn-Môi 
trường

Định giá xây dựng II
Viện Kinh tế xây dựng-Bộ 

xây dựng
Chính quy Đại học Thủy Lợi

215 Đỗ Văn Tường 19/01/1981 038081008888
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng thương mại Thùy 
Vừa làm 
vừa học

Đại học Kiến trúc Hà Nội

216
Phạm Thị Thanh 
Vân

01/11/1981 025181002408 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP tư vấn đầu tư 

và xây dựng ATP
Chính quy Đại học giao thông vận tải

217 Hoàng Đức Kiệm 26/03/1981 030081017530
Kỹ sư xây dựng cảng 
đường thủy

Định giá xây dựng II
Công ty CP tư vấn đầu tư 

và xây dựng ATP
Chính quy Đại học xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

218 Lê Hoàng Trung 10/03/1986 034086010288 Kỹ sư công trình thủy Định giá xây dựng II
Công ty CP tư vấn đầu tư 

và xây dựng ATP
Chính quy

Đại học Hàng Hải Việt 
Nam

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

219 Đặng Trung Hiếu 28/12/1985 001085025531
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP tư vấn đầu tư 

và xây dựng ATP
Chính quy Đại học xây dựng

220 Vũ Thị Hoa 12/12/1984 001184007075 Kỹ sư Công trình thủy lợi Định giá xây dựng II
Trung tâm khoa học và 

chuyển giao kỹ thuật thủy 
Chính quy Đại học Thuỷ lợi

221 Đoàn Thị Luyến 15/02/1985 036185007430 Kỹ sư công trình thuỷ lợi Định giá xây dựng II
Trung tâm khoa học và 

triển khai kỹ thuật thủy lợi
Tại chức Đại học Thuỷ lợi

222 Hoàng Xuân Hồng 29/12/1959 001059010070 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công Ty TNHH MTV Tư 

Vấn và Xây dựng điện Việt 
Hưng

Tại chức Đại học Bách Khoa Hà Nội

223 Vũ Lệ Hà 03/12/1970 001170000445 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu tư - 
Xây dựng Công trình Văn 

hóa và Đô thị
Chính quy Đại học Xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

224 Phạm Văn Hiến 05/07/1996 033096011072
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Giao thông 

vận tải
Chính quy Đại học Giao thông vận tải



225 Trần Vũ Thiện 06/01/1996 031096005860
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Giao thông 

vận tải
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

226 Trần Tiến Vũ 03/11/1981 001081026311 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cồ phần Tư vấn và 

Đầu tư Pegasus
Chính quy Đại học Xây Dựng

227 Nông Minh Đức 10/10/1980 017080001849
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần 

KinderWorld Việt Nam
Chính quy Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

228 Phạm Văn Tùng 12/09/1986 030086004185
Kỹ sư điện khí hóa xí 
nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần 

KinderWorld Việt Nam
Chính quy Đại học Mỏ Địa chất

229 Lê Hải Anh 03/11/1983 001083041358 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần 

KinderWorld Việt Nam
Chính quy Đại học dân lập Đông Đô

230 Lê Quang Dũng 29/11/1988 017088000047 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần 

KinderWorld Việt Nam
Chính quy Đại học xây dựng

231 Đặng Ngọc Lệnh 06/08/1984 049084001880 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Tư vấn Pegasus
Chính quy Đại học Duy Tân

232 Lâm Thị Mai 01/06/1979 001179040500 Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn kỹ 
thuật Việt Nam - Canada

Chính quy Đại học Thủy Lợi

233
Nguyễn Thị Thu 
Hiền

29/06/1995 034195012441 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng và Kinh doanh 
Bất động sản HTL Việt 

Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

234 Chu Quang Đua 20/07/1987 027087009038
Kỹ thuật công trình - 
Xây dưng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn 

công nghệ, thiết bị và kiểm 
định xây dựng - CONINCO

Chính quy Đại học Phương Đông

235 Trần Quỳnh Anh 01/02/1986 001086000864
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH điện gió 

Hòa Đông 2
Chính quy Đại học Phương Đông

236 Nguyễn Bá Ngọc 10/11/1979 001079012343
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Phú Tín
Chính quy Đại học Lương Thế Vinh

237 Vũ Thị Ngọc Diệp 24/10/1980 036180010407
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Đông Anh 

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

238 Nguyễn Văn Linh 22/05/1994 022094001448
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế xây dựng và đầu tư 
Đại Phát

Chính quy Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

239 Đỗ Minh Phúc 24/08/1995 001095031777 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Liên Doanh Sunjin 

Việt Nam
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

240 Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 034076025957
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần Quản lý 
dự án và Phát triển công 

nghệ xây dựng
Chính quy Đại học giao thông vận tải

241 Trần Gia Biên 02/11/1983 036083015312
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần  tư vấn xây 

dựng hạ tầng SHD
Chính quy Đại học Lương Thế Vinh 



242 Phạm Tiến Hưng 24/02/1981 036081000174 Kỹ sư Địa chất Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần  tư vấn xây 

dựng hạ tầng SHD
Chính quy Đại học Mỏ - Địa chất  

243 Trần Trung Đông 05/09/1983 025083002322 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần  tư vấn xây 

dựng hạ tầng SHD
Chính quy Học viện kỹ thuật quân sự  

244 Bùi Văn Khiên 10/12/1990 034090003717
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Fira Việt Nam
Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

245 Nguyễn Tú Mai 22/05/1996 034196009693 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và thương mại Đông 
Chính quy

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

246 Nguyễn Thị Hạ 05/02/1998 034198008286
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và thương mại Đông 
Chính quy

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

247 Nguyễn Văn Luân 08/10/1990 036090022833
Kỹ sư kỹ thuật thủy điện 
và năng lượng tái tạo

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn 

Điện và xây dựng Đông Á
Chính quy Đại học Thủy Lợi

248 Tăng Văn Giồng 15/08/1988 030088019707 Kỹ sư máy xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và xây lắp Bình Minh
Chính Quy Đại học xây dựng

249 Nguyễn Văn Lộc 24/01/1989 031089000391
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng Thành Công
Chính Quy Đại học giao thông vận tải

250 Nguyễn Lê Hoàng 25/11/1978 033078006670 Kỹ sư kỹ thuật địa vật lý Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty cổ phần VI-ART Chính Quy Đại học mỏ - địa chất

251 Hoàng Anh Hưng 17/06/1984 038084024796
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình - xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển hạ tầng và công 
nghiệp ECOBA

Chính Quy
Đại học dân lập Phương 

Đông

252
Nguyễn Huy 
Hoàng

05/02/1981 038081000259 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển hạ tầng và công 
nghiệp ECOBA

Chính Quy Đại học xây dựng

253 Phan Đức Hoàn 24/03/1982 036082020786
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển hạ tầng và công 
nghiệp ECOBA

Chính Quy Đại học xây dựng

254 Nguyễn Kim Vinh 10/08/1994 040094010585
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP đầu tư kinh 

doanh và phát triển hạ tầng 
KCN Phúc Hà (công ty 

Chính Quy Đại học thuỷ lợi

255 Nguyễn Văn Vinh 24/11/1995 031095016003
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng LITEUP
Chính Quy Đại học thuỷ lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

256 Nguyễn Tiến Đạt 20/07/1990 033090000346
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Thương 
mại và Tư vấn xây dựng 

Chính quy Đại học xây dựng

257 Lê Trường Quân 24/06/1990 038090001590
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thương 
mại và Tư vấn xây dựng 

Chính quy
Đại học công nghiệp Hà 

Nội



258 Đỗ Tuấn Thi 16/07/1985 033085008362
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Domin tư 

vấn và đầu tư xây dựng
Chính quy Đại học xây dựng 

259 Vũ Văn Trung 31/03/1985 033085011764
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Domin tư 

vấn và đầu tư xây dựng
Chính quy Đại học Giao thông Vận tải

260 Nguyễn Tiến Đạt 25/03/1981 001081030072
Kỹ sư Xây dựng Cầu- 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng giao thông Tây Thăng 

Long

Vừa làm 
vừa học 

Đại học Giao thông vận tải 

261 Bùi Huy Ích 20/05/1976 034076007056 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần thuỷ điện 

Phiêng Lúc
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

262 Trần Xuân Dương 28/03/1997 036097010412
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế kiến trúc xây 
dựng Việt Nam

Chính quy Đại học kiến trúc Hà Nội

263 Hoàng Đình Thắng 02/11/1980 033080001178 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế kiến trúc xây 
dựng Việt Nam

Chính quy
Đại học dân lập Phương 

Đông

264 Trần Văn Tuấn 04/04/1981 036081000661
Kỹ sư xây dựng - Ngành 
xây dựng công trình biển 
- dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP tư vấn xây 
dựng Thành An Hà Nội 

Chính quy Đại học xây dựng

265 Lê Văn Hoàn 08/11/1984 035084002849 Kỹ sư kinh tế thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Xây dựng 

và thương mại Quang Minh 
Chính quy Đại học thủy lợi

266 Bùi Thị Xuân 19/12/1988 001188020422
Kỹ sư xây dựng- ngành 
kinh tế và quản lý đô thị

Định giá xây dựng II
Công ty CP phát triển công 
nghệ bảo vệ bờ dốc ATV 

Việt Nam
Chính quy Đại học xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

267 Đoàn Quang Hải 06/06/1985 031085010326
Kỹ sư công trình giao 
thông thành phố- ngành 
xây dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học giao thông vận tải

268 Đoàn Năng Hùng 28/09/1991 034091018553
Cử nhân kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế kiến trúc xây dựng 
Việt Nam

Chính quy Đại học giao thông Vận Tải

269 Nguyễn Vĩnh Khoa 02/09/1986 030086003027
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần Vinmode Chính  quy Đại học giao thông vận tải

270
Nguyễn Việt 
Hoàng

03/03/1980 001080012537
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đô 

thị Việt Nam - Vinacty
Vừa làm 
vừa học

Đại học xây dựng 

271 Phạm Văn Long 05/09/1980 036080009045
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP giải pháp công 
nghệ và truyền thông Việt

Chính  quy Đại học kiến trúc Hà Nội

272 Nguyễn Minh Tiến 26/04/1976 001076011416
Kỹ sư kỹ thuật khai thác 
kinh tế vận tải

Định giá xây dựng III
Công ty cp xây lắp giao 

thông công chính
Chính  quy Đại học giao thông vận tải



273 Phạm Thành Trung 19/09/1986 046086013178
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xây dựng 

PG Group
Chính  quy Trường Đại học xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

274 Bùi Dương Lâm 26/01/1982 030082000270
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần 

tư vấn và đầu tư xây dựng 
HC Việt Nam 

Chính quy Đại học giao thông vận tải

275 Vũ Thị Luyến 11/12/1980 030180019111 Kỹ sư Điện nông nghiệp Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn Đầu 

tư và Thương mại Green 
Light Việt Nam

Chính quy Đại học Nông nghiệp I

276 Nguyễn Tiến Dũng 23/08/1995 017095008045 Kỹ sư quản lý xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH nội thất và 
quảng cáo An Thanh Phát

Chính quy Đại học Xây dựng 

277 Lê Ngô Tùng Mậu 14/12/1978 038078034761
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH nội thất và 
quảng cáo An Thanh Phát

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội 

278 Đào Xuân Hoàn 11/12/2000 035200002328 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng MT.Tản Viên
Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội 

279 Lê Viết Mạnh 20/09/1985 038085026734
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn và 
Kiểm định Xây dựng Việt 

Nam

Vừa làm 
vừa học

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

280 Ngô Văn Tùng 17/07/1996 036096006557 
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Hạ tầng Việt Hưng
Chính quy Đại học Thủy Lợi

281
Nguyễn Quang 
Hậu 

19/03/1970 033007000025
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn 
Xây dựng và Phát triển 

thương mại Hà Nội 
Tại chức

Đại học Giao Thông Vận 
Tải

282 Vũ Văn Trường 04/12/1996 001096044076 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện Thường Tín
Chính quy Đại học Xây dựng

283 Đặng Trường Xuân 07/10/1988 001088013549 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện Thường Tín
Chính quy Học viện Kỹ thuật Quân sự

284 Phạm Thị Loan 25/05/1988 034188013020
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần kiến trúc 
và xây dựng Asecon Việt 

Chính quy Đại học Hàng Hải

285
Nguyễn Như 
Khánh

20/10/1979 031079002631
Kiến trúc sư kiến trúc 
công trình

Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Hải Phòng

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

286 Quách Mạnh Hùng 02/11/1983 001083040400
Kỹ sư Xây dựng - Ngành 
xây dựng Thủy lợi - 
Thủy điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Lâm Sản 

Sơn Tây
Chính quy Đại học Xây dựng

287 Phan Văn Hậu 16/08/1985 040085029240
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần DoMin 

Tư vấn và Đầu tư Xây dựng
Chính quy

Đại học Giao Thông Vận 
Tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

288 Ngô Đức Kiên 03/02/1990 040090025286
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần DoMin 

Tư vấn và Đầu tư Xây dựng
Chính quy Đại học Tôn Đức Thắng



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

289 Nguyễn Đức Kiên 29/08/1990 040090015342
Kỹ sư Xây dựng công 
trình ngầm đô thị

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần DoMin 

Tư vấn và Đầu tư Xây dựng
Chính quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

290 Nguyễn Văn Thủy 20/04/1987 040087007436
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần DoMin 

Tư vấn và Đầu tư Xây dựng
Chính quy Đại học Xây Dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

291
Nguyễn Mạnh 
Thắng

27/12/1991 001091004642
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Khang Thái
Chính quy

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

292 Trần Trung Thủy 13/05/1989 034089013742
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Thành Đông
Chính Quy Đại học Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

293 Nguyễn Văn Chi 03/10/1980 027080005641
Kỹ sư KT công trình xây 
dựng DD và CN

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Thành Đông
Chính Quy

Đại học dân lập Phương 
Đông

294 Nguyễn Văn Trung 08/10/1989 027089015235
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đô 

thị Việt Nam - Vinacity
Chính quy Đại học dân lập Đông Đô

295 Văn Quốc Chính 28/10/1976 01076003118
Kỹ sư xây dựng đường 
bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đô 

thị Việt Nam - Vinacity
Chính quy Đai học giao thông vận tải

296 Trần Đức Thiệp 26/12/1987 015087000156
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đô 

thị Việt Nam - Vinacity
Chính quy Đại học Xây dựng

297 Mai Văn Thu 07/07/1983 038083051677 Kỹ sư công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty cổ phần SBTECH
Vừa làm 
vừa học

Đại học Thủy lợi

298 Võ Duy Long 24/06/1998 038098011823 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH một thành 

viên tư vấn-xây dựng 
Đại học xây dựng Hà Nội

299 Nguyễn Văn Thế 20/05/1983 037083001278
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Thành Đông
Chính Quy

Đại học công nghiệp Hà 
Nội

300 Nguyễn Kim Đông 10/09/1995 040095013021
Kỹ sư - Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Việt 

Chính quy Đại học Giao thông Vận tải

301 Nguyễn Thế Công 20/09/1996 040096013113
Kỹ sư - Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Việt 

Chính quy Đại học Thuỷ Lợi

302 Nguyễn Xuân Hiếu 15/01/1996 040096006463
Kỹ sư - Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Việt 

Chính quy Đại học Giao thông Vận tải

303
Nguyễn Đức 
Thông

20/10/1984 040084003328
Kỹ sư - Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Việt 

Chính quy
Đại học công nghệ Giao 

thông Vận tải

304
Nguyễn Hoàng 
Hiếu

15/05/1993 040093056728
Kỹ sư - Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Việt 

Chính quy Đại học Xây dựng

305
Trương Thanh 
Danh

06/01/1996 040096008796
Cao đẳng - Công nghệ 
kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 
Xây Dựng và thương mại 

Green House
Chính quy Cao đẳng xây dựng số 1



306 Phạm Minh Hiếu 13/03/1982 001082004678
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần ATCO-
Quản lý dự án và đầu tư

Chinh quy Đại học giao thông vận tải

307
Hoàng Thị Thanh 
Hoa

11/09/1990 019190009830 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần ATCO-
Quản lý dự án và đầu tư

Chinh quy Đại học Xây dựng

308 Phạm Minh Thuận 13/10/1990 037090002007
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng và thương mại 

Sơn Tùng
Chính quy Đại học Hàng Hải

309 Bùi Thu Trang 28/03/1993 001193029478 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Thái Bình Dương
Chính quy Đại học Giao thông vận tải

310 Đỗ Hoàng My 30/01/1980 001180000228
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

311 Phạm Duy Anh 02/07/1999 030099002234
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng 

Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

312 Ngô Thị Lệ 19/04/1997 027197004740 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy
Đại học Công nghệ giao 

thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

313
Cao Thị Hoàng 
Anh

15/09/1981 044181013489
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy Đại học Xây dựng

314 Nguyễn Thị Tuyết 26/01/1983 034183012838 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

315 Đỗ Anh Đức 09/11/1980 001080002843
Kiến trúc sư kiến trúc 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội



316 Phạm Quốc Thịnh 15/01/1975 017075000634 Kiến trúc sư Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy Đại học kiến trúc

317 Trần Nguyên Hưng 30/03/1981 068081001712 Kiến trúc sư Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy
Đại học Kiến trúc TP. Hồ 

Chí Minh

318 Lê Huy Đức 24/12/1981 011081005214
Kiến trúc sư kiến trúc 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

319
Hoàng Trường 
Công

14/06/1984 001084008576 Kiến trúc sư Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy Đại học Xây dựng

320
Nguyễn Đào Việt 
Nam

10/10/1992 001092026195
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực - Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam.

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

321 Nguyễn Văn Sơn 03/01/1984 024084001029 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

322 Hoàng Văn Luân 11/08/1984 024084003310 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Vừa làm 
vừa học

Đại học Điện lực

323
Phạm Thị Như 
Ngọc

29/11/1997 024197000186 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

324 Lưu Xuân Huy 04/09/1987 024087000714 Kỹ sư kỹ thuật cơ khí Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học Thủy Lợi

325 Ong Thế Sơn 29/12/1983 024083001043
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học dân lập Hải Phòng

326 Lã Văn Chiều 20/11/1989 024089000537
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học Hải Phòng

327 Phạm Văn Quang 27/05/1993 024093000218 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học giao thông vận tải

328 Phan Văn Thiệu 11/11/1981 024081000765 Kỹ sư kỹ thuật công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học thủy lợi

329 Vũ Đình Quảng 25/09/1985 027085000716 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Vừa làm 
vừa học

Đại học xây dựng

330 Nguyễn Văn Hùng 23/10/1997 024097010397
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học xây dựng



331 Trần Đức Hồng 13/04/1990 024090000428
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học xây dựng

332 Ong Khắc Luân 11/02/1986 024086000652
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Vừa làm 
vừa học

Đại học xây dựng

333 Nguyễn Văn Hùng 10/08/1976 024076000638 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy

Đại học kỹ thuật công 
nghiệp - Đại học Thái 

334 Nguyễn Tuấn Anh 29/08/1985 024085000811
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy Đại học xây dựng

335 Tạ Giang Nam 20/08/1985 024085021773
Cử nhân Điện tử - Viễn 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố Bắc Giang
Chính quy

Đại học công nghệ  - Đại 
học quốc gia Hà Nội

336 Chế Thị Thuỳ Liên 10/07/1993 040193026132
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình biển

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 

và đầu tư Nam Giang
Chính quy Đại học Xây dựng

337
Nguyễn Khánh 
Thành

24/06/1977 022077003077
Kỹ sư kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần thiết bị 
điện – điện tử Hyundai 

Thành Công Global

Vừa làm 
vừa học

Học viện Công nghệ Bưu 
chính viễn thông

338 Trần Thị Thu Ngân 13/01/1982 001182030935
Kỹ sư xây dựng đường ô 
tô và sân bay

Định giá xây dựng II
Trung tâm dịch vụ, tư vấn 

đầu tư xây dựng
Vừa làm 
vừa học

Đại học Giao thông vận tải

339
Lưu Phú Ngọc 
Minh

01/03/2000 035200004736
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH V105 Hà 

Nội
Chính quy Đại học xây dựng Hà Nội

340
Nguyễn Ngọc 
Chiến

15/06/1984 036084028687
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu – Đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
và thương mại Đông Sơn

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

341 Trần Ngọc Tài 27/08/1979 015079008006
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn Phú 

Thái
Tại chức Đại học Giao thông vận tải

342 Lê Lập Cương 06/09/1988 038088048523
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
và thương mại Đông Sơn

Chính quy Đại học Xây dựng

343 Nguyễn Văn Hưng 27/08/1985 001085051006
Kỹ sư xây dựng chuyên 
ngành Kinh tế và Quản 
lý đô thị

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

đầu tư và Xây dựng Trường 
Sơn

Chính quy Đại học Xây dựng

344 Phan Phúc Vinh 15/07/1996 86096004795
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Vương Nguyễn
Chính quy

Đại học Bách Khoa (Đại 
học Quốc gia TP.HCM)

345
Nguyễn Ngọc 
Hoàng

26/07/1995 042095017674
Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
xây dựng công trình giao 

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng công trình Thăng 
Chính quy

Trường Đại học Bách 
Khoa- Đại học Đà Nẵng

346 Lê Văn Mừng 28/01/1984 001084022301
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư phát triển công nghệ 

Việt Nam
Chính quy Đại học Lương Thế Vinh

347 Trần Đại Hoàng 16/11/1991 036091002196
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Quản lý bay
Chính quy Đại học Xây dựng

348 Nguyễn Trí Sơn 10/02/1986 040086011009
Kỹ sư - Công trình Thuỷ 
lợi

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Việt 

Chính quy Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II



349 Lê Xuân Nghĩa 14/10/1990 001090043881
Kiến trúc sư kiến trúc 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần công nghệ 

môi trường Envirtech
Chính quy Đại học kiến trúc Hà Nội

350 Phạm Thị Hồng 05/05/1986 038186005055 Kiến trúc sư kiến trúc Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư phát triển công nghệ 

Việt Nam
Chính quy Đại học xây dựng Hà Nội


